
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

1 BKCB1167 Nguyễn Thị Mỹ Thương 13/01/2001 Phú Yên 84354270213 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

2 BKCB1168 Nguyễn Thị Diễm Thúy 27/3/2002 Tiền Giang 84522744130 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

3 BKCB1169 Trương Thị Mộng Thúy 21/11/2002 Tiền Giang 84348466323 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

4 BKCB1170 Huỳnh Thị Kim Thủy 20/10/2003 Bình Thuận 84355057403 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

5 BKCB1171 Nguyễn Thị Hồng Thủy 02/01/2002 Bình Định 84971788185 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

6 BKCB1172 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Thy 28/7/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84335181135 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

7 BKCB1173 Nguyễn Thị Thu Thy 24/3/2002 Tiền Giang 84817097862 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

8 BKCB1174 Nguyễn Dương Thủy Tiên 10/10/2003 Bình Phước 84776394970 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

9 BKCB1175 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 10/8/2003 Tiền Giang 84336638144 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

10 BKCB1176 Trần Thị Thủy Tiên 11/11/2003 Đồng Nai 84797498129 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

11 BKCB1177 Lê Minh Tiến 11/4/1995 Kiên Giang 84977942789 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

12 BKCB1178 Nguyễn Thị Kim Tiền 05/10/2002 Long An 84984189404 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

13 BKCB1179 Bùi Thị Tiết 04/9/2002 Quảng Ngãi 84358544736 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

14 BKCB1180 Dương Việt Toàn 04/8/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84909785658 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

15 BKCB1181 Phạm Thị Viễn Trà 20/7/2003 Quảng Ngãi 84868453897 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

16 BKCB1182 Đặng Thị Bích Trâm 17/11/2003 Đồng Nai 84798193350 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

17 BKCB1183 Phan Võ Đoan Trâm 06/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84899311053 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

18 BKCB1184 Trần Thị Mai Trâm 22/11/1996 Long An 84906221196 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

19 BKCB1185 Võ Thị Thanh Trâm 13/01/2001 Thừa Thiên Huế 84975207902 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

20 BKCB1186 Vũ Thị Thùy Trâm 15/7/2003 Lâm Đồng 84364847851 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

21 BKCB1187 Nguyễn Hồ Bảo Trân 20/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84931471425 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

22 BKCB1188 Đỗ Huyền Trang 02/10/1999 Bắc Ninh 84397117343 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

23 BKCB1189 Hồ Thị Trang 15/02/2003 An Giang 84796983971 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

24 BKCB1190 Lê Thị Trang 01/02/2003 Thanh Hóa 84937934836 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

25 BKCB1191 Nguyễn Phương Trang 31/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Vinatex 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

26 BKCB1192 Nguyễn Thị Thùy Trang 06/7/2003 An Giang 84392237210 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

27 BKCB1193 Trần Thị Kim Trang 18/4/2002 Bình Phước 84989410617 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

28 BKCB1194 Trương Thị Thùy Trang 09/8/2003 Đồng Tháp 84354361011 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

29 BKCB1195 Võ Thị Quỳnh Trang 29/8/2003 Bình Định 84369613086 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

30 BKCB1196 Vũ Thanh Thảo Trang 28/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84985429427 10:00 PM1-P.106 Nhà A5

31 BKCB1197 Nguyễn Ngọc Trinh 02/01/2001 Vĩnh Long 84392011943 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

32 BKCB1198 Nguyễn Trần Tú Trinh 05/8/2003 Tiền Giang 84783721242 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

33 BKCB1199 Trần Thị Việt Trinh 21/5/1998 Long An 84919196208 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

34 BKCB1200 Phạm Văn Trốn 06/11/2001 Tây Ninh 84976315653 10:00 PM2-P.106 Nhà A5
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35 BKCB1201 Châu Hà Thanh Trúc 16/01/2003 Khánh Hòa 84782051615 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

36 BKCB1202 Huỳnh Ngọc Thanh Trúc 24/5/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 0902952721 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

37 BKCB1203 Nguyễn Thanh Trúc 27/8/2002 Long An 84586534122 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

38 BKCB1204 Nguyễn Thị Thanh Trúc 01/6/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84798746722 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

39 BKCB1205 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/8/2002 Đắk Lắk 84379225952 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

40 BKCB1206 Tăng Thị Thanh Trúc 21/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84329086428 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

41 BKCB1207 Võ Nguyễn Thanh Trúc 06/3/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84933812554 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

42 BKCB1208 Mai Thành Trung 09/5/2000 Bến Tre 84358046003 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

43 BKCB1209 Phan Vĩnh Trung 04/9/1986 Thành phố Hồ Chí Minh 84979749086 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

44 BKCB1210 Vũ Thành Trung 30/10/1996 Cà Mau 84836165530 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

45 BKCB1211 Huỳnh Anh Tuân 12/4/2003 Lâm Đồng 84913876532 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

46 BKCB1212 Nguyễn Văn Tuấn 07/8/1982 Đồng Nai 84986885797 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

47 BKCB1213 Phạm Minh Tuấn 22/5/2001 Tây Ninh 84382504216 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

48 BKCB1214 Trần Quốc Tuấn 14/11/1997 Phú Yên 84382393979 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

49 BKCB1215 Đặng Thị Tuyền 15/10/1999 Phú Yên 84353548781 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

50 BKCB1216 Phạm Thị Kim Tuyền 06/4/2003 Kiên Giang 84945969607 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

51 BKCB1217 Trần Thị Trung Tuyền 18/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84775700119 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

52 BKCB1218 Hoàng Thị Thảo Uyên 11/9/2003 Bình Phước 84912743301 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

53 BKCB1219 Lê Phương Uyên 17/02/2003 Đồng Tháp 84937018992 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

54 BKCB1220 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 21/8/2002 Đà Nẵng 84971932232 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

55 BKCB1221 Nguyễn Thị Nhật Uyên 22/11/2002 Khánh Hòa 84365123621 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

56 BKCB1222 Nguyễn Võ Mỹ Uyên 09/12/2002 Đắk Lắk 84566666786 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

57 BKCB1223 Trần Hà Thảo Uyên 08/12/2003 Bình Định 84773014354 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

58 BKCB1224 Trần Ngọc Phương Uyên 26/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84399060578 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

59 BKCB1225 Vày Lường Và 08/01/2003 Đồng Nai 84385543987 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

60 BKCB1226 Nguyễn Thị Khánh Vân 31/12/2002 Quảng Ngãi 84944483469 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

61 BKCB1227 Nguyễn Thị Tuyết Vân 03/02/2004 Tây Ninh 84949247657 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

62 BKCB1228 Võ Thúy Vân 06/11/1988 Long An 84988119907 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

63 BKCB1229 Đặng Phúc Vinh 06/3/1999 Quảng Ngãi 84908164810 10:00 PM2-P.106 Nhà A5

64 BKCB1230 Lê Thành Vinh 12/02/2000 Đồng Tháp 84868403775 10:00 PM2-P.106 Nhà A5
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